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Vanilla  Miller 1754  

Trên thế giới có khoảng 100 giống, Việt Nam có 4.  

 

1 Vanilla albida  Blume 1823 

Đồng danh: Vanilla griffithii var. formosana T.Itô 1911; Vanilla griffithii var. ronoensis 
(Hayata) S.S.Ying 1977; Vanilla montana Ridl. 1915; Vanilla ronoensis Hayata 1920; 
Vanilla somai Hayata 1916; Vanilla yersiniana Guillaumin & Sigaldi 1964. 

 

 

 

 

 

 

   Ảnh:  Orchid species         Ảnh: orchid.unibas.ch 

Tên Việt:  Vani trắng (PHH, TH).  
Mô tả:  Địa lan leo dài tới 70-80 phân. Chùm hoa ngắn 2-3 phân, hoa 6-12 chiếc, to 7.5 
phân nở vào mùa Xuân. 
Nơi mọc:  Nha Trang, Đà Lạt. 

 

 Vanilla annamica Gagnep. 1931 - xin xem Miguelia annamica Aver. 
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2 Vanilla aphylla   Blume 1852  

Đồng danh:  Vanilla parishii Rchb.f. 1878. 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Nguyễn vũ Khôi   Ảnh: Trần anh Vũ 

Tên Việt:  Vani không lá (PHH, TH). 
Mô tả:  Phong lan thân dài  2-3 thước, lá chỉ là nhưng mấu nhỏ hinh tam giác ở các đốt. 
Hoa mọc 3-4 chiếc, to 3 phân, nở vào mùa Thu.  
Nơi mọc:  Khánh Hòa, Ninh Thuân, Đắc Lắc, Tây Ninh, Đòng Nai, Phú Quốc. 

 

3 Vanilla atropogon  Schuiteman, Averyanov, Rybkova 2013 

 

 

 

 

 

 

  

Ảnh: The Prague Botanic garden 
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Ảnh: Hồ ngọc Quỳnh 
Tên Việt: 
Mô tả:  Phong lan hay thạch lan thân dài tới 15 thước. Thân to 5-9 ly, có những đốt dài 
3.5-9.5 phân. Rễ to 1.5 ly, lá dài 12-17 phân, rộng 4.2-4.7 phân, lá ở gần ngọn lá nhỏ hơn. 
Chùm hoa dài 10-15 phân có từ 10-23 hoa nở dần dần to 4.5 phân có mùi hôi. Hoa nở vào 
tháng giêng cho tới tháng 5. Lan mọc trên cao độ 180-300 th gần giòng suối, nhưng rất 
hiếm. 
Nơi mọc:  Hòn Bà, Nha Trang do  Đinh quang Diệp, Trần Hơp, Trần Giỏi tìm thấy năm 
2012. 
 

 Vanilla pierrei Gagnep - xin xem Vanilla siamensis  Rolfe. 

4 Vanilla siamensis  Rolfe ex Downie 1925  

Đồng danh: Vanilla pierrei. 

 

 

 

 

 

 

           Ảnh: myanmar.mmtimes.com  
        Ảnh: dokmaidogma.wordpress.com 

Tên Việt:  
Mô tả:  Đia lan hay. Phong lan, thân leo, dài 2-3 thước, hoa 2-3 mọc từng chùm ở các 
đốt, nở vào mùa Xuân. 
Nơi mọc:  Khánh Hòa, Binh Đinh, Bình Thuân. 
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Vanilla somai (Hayata) Aver. - xin xem Miguelia somai.   

GHI CHÚ:  Leonid Averyanov có tách 2 cây Vanilla somai Hayata 1916 và Vanilla annamica 
thành  một loài  mới: Miguelia Aver. (Theo bản công bố “The orchids of Vietnam illustrated 
survey. Part 3” trên Turczaninowia 2011, 14(2): 15–100 trang 45.) 

 

 


